THUYẾT MINH

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 

SỐ 132/2006/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2006 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
I. Sự cần thiết ban hành Quyết định thay thế quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố:

1. Những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố: 
Ngày 05 tháng 9 năm 2006, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cơ sở pháp lý quan trọng hợp cùng các văn bản chỉ đạo khác về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo thành một hệ thống giải pháp đồng bộ, áp dụng thống nhất trong các cấp, các ngành tại thành phố, từng bước góp phần cho việc thi hành các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo ngày càng chuyển biến tích cực và hiệu quả hơn. Trên cơ sở đó, 5 năm qua các cấp, các ngành đã thực hiện khá nhất quán về trình tự, thủ tục trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; các cơ quan có chức năng tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có sự phân công rõ ràng và có sự phối hợp khá chặt chẽ. Nhờ vậy, tránh được sự trùng lắp trong thụ lý vụ việc tại mỗi cơ quan; nâng cao hiệu quả trong việc thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo, có nhiều tiến bộ trong công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp, kéo dài; giảm thiểu lượng đơn khiếu nại vượt cấp, đông người, phức tạp gay gắt so với những năm trước đây; ít phát sinh “điểm nóng”; góp phần thực thi hiệu quả Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Đất đai năm 2003... và nhất là phục vụ các chủ thể thực hiện quyền tự do, dân chủ trong lĩnh vực tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ngày càng tốt hơn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, qua việc tổng hợp kết quả khảo sát hoạt động thực tiễn tại một số đơn vị quận, huyện, sở ngành cho thấy Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND đã phát sinh rất nhiều hạn chế. Bên cạnh những khó khăn trong quá trình áp dụng phát sinh từ nội tại các quy định thì Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không theo kịp thực tiễn, thiếu quy định để áp dụng, điều chỉnh các tình huống thường gặp, phát sinh trong quá trình giải quyết, khiếu nại, tố cáo. Do đó, việc hoàn thiện quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố là nhiệm vụ cấp thiết.
2. Việc điều chỉnh, thay thế Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố phù hợp với sự phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ thành phố đề ra:

Giải quyết tranh chấp và giải quyết khiếu nại là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, được thực hiện và giải quyết bởi những trình tự, thủ tục đặc trưng nên tham vọng xây dựng một Quy trình chung điều chỉnh cho hai phạm vi khác nhau là hoàn toàn không phù hợp. Do đó, việc tách riêng hai quy trình này, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng là ưu tiên hàng đầu trong quá trình rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, những quy định liên quan đến công tác tiếp công dân và xử lý đơn theo sự vận động cho phù hợp với điều kiện phát triển của thành phố và những quy định pháp luật của văn bản cấp trên đã được tách ra thành một Quy trình riêng nên việc điều chỉnh, thay thế Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015 cũng đã định hướng: “Tiếp tục rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ công dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng pháp luật các khiếu nại của công dân.”
Như vậy, việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9  năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố là một yêu cầu khách quan và cần thiết.
II. Những quan điểm và nguyên tắc trong việc xây dựng Quyết định thay thế quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố:
Việc soạn thảo Quyết định thay thế quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố quán triệt những quan điểm và nguyên tắc cơ bản sau
1. Quyết định thay thế quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố được xây dựng dựa trên cơ sở đánh giá thực trạng, nhận diện những khó khăn, tồn tại phát sinh trong nội tại các quy định về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ban hành kèm theo quyết định số 132/2006/QĐ-UBND (nêu trên).
2. Đảm bảo yêu cầu cụ thể và chi tiết từng khâu, từng giai đoạn trong suốt quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo sự đồng bộ, thống nhất, dễ áp dụng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của công tác này.
3. Vừa đảm bảo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa vừa kịp thời điều chỉnh những tình huống phát sinh trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

III. Bố cục của dự thảo Quyết định thay thế quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố:
Gồm 08 Chương và 46 Điều, cụ thể như sau:

· Chương I: Những quy định chung (03 Điều, từ Điều 01 đến Điều 03), xoay quanh các nội dung: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

· Chương II: Phân công trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp (05 Điều, từ Điều 04 đến Điều 08), quy định chi tiết và cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan tham mưu cho từng cấp giải quyết khiếu nại.
· Chương III: Quy trình thụ lý giải quyết khiếu nại (09 Điều, từ Điều 09 đến Điều 17), bao gồm:

+ Mục 1: Thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu

+ Mục 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai
+ Mục 3: Tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp

+ Mục 4: Ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại

· Chương IV: Giải quyết tố cáo (15 Điều, từ Điều 18 đến Điều 32), bao gồm:
+ Mục 1: Phân công trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước

+ Mục 2: Thụ lý giải quyết tố cáo, lập hồ sơ kế hoạch xác minh

+ Mục 3: Tiến hành xác minh nội dung tố cáo

+ Mục 4: Kết thúc giải quyết tố cáo

· Chương V: Trách nhiệm văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và của chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (03 Điều, từ Điều 33 đến Điều 35)
· Chương VI: Tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật (02 Điều, từ Điều 36 đến Điều 37)
· Chương VII: Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo (07 Điều, từ Điều 38 đến Điều 44)
· Chương VIII: Tổ chức thực hiện (02 Điều, từ Điều 45 đến Điều 46)

IV. Những vấn đề xin ý kiến:
1. Để dự thảo Quyết định thay thế quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố nhận được sự đồng thuận cao từ phía cơ quan thẩm định và Ủy ban nhân dân thành phố cũng như đảm bảo đúng tiến độ triển khai thực hiện đã đề ra, Ban tổ chức hội thảo đề nghị quý vị đại biểu đóng góp thêm ý kiến nhằm nhấn mạnh sự cần thiết phải hoàn thiện Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.
2.  Về bố cục: Quy trình có 09 Chương, 46 Điều trong Dự thảo đã đủ hay chưa? Cần phải thêm, phải bớt Chương, Điều, Khoản, Điểm nào? Lý do? Đề nghị các đại biểu góp ý về câu chữ, thuật ngữ pháp lý, kỹ thuật soạn thảo văn bản. 
3. Việc tổ chức đối thoại của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại:

Đây là nội dung mà Ban soạn thảo nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp với hai hướng chủ yếu sau:

· Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng: Quy định người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải tổ chức gặp gỡ, đối thoại” đã dồn rất nhiều áp lực cho Chủ tịch UBND các cấp, các Giám đốc sở ngành , những người vốn đã mang quá nhiều trọng trách. Hơn nữa, từ đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh với lượng đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết hàng năm lên đến 04 con số thì quy định trên càng không khả thi. Mặt khác, vai trò của cơ quan tham mưu trong công tác giải quyết khiếu nại tại thành phố Hồ Chí Minh rất được chú trọng. Do đó, thật sự cần thiết duy trì cơ chế ủy quyền đối thoại. Việc ủy quyền đối thoại tạo điều kiện cho cơ quan tham mưu có cơ hội đánh giá toàn diện quá trình xác minh, thu thập chứng cứ từ đó có kết quả tham mưu đúng luật, hợp tình và pháthuy hiệu quả cao.
· Luồng ý kiến thứ hai lại nhận định: Trong thời gian qua, quy định về ủy quyền đối thoại là bước đột phá phù hợp với tình hình thành phố Hồ Chí Minh nhưng qua thực tế cho thấy việc ủy quyền đối thọai chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Trong một số trường hợp nhất định, người chủ trì đối thoại không phải là Thủ trưởng cơ quan tham mưu mà tiếp tục có sự ủy quyền lại. Điều này vừa không đảm bảo được hiệu quả, mục đích của việc tổ chức đối thoại, vừa không phù hợp với quy định của văn bản cấp trên trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo. Do đó, quy định ủy quyền về đối thoại cần được thay đổi phù hợp. 
Xét thấy, trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì nguyên tắc pháp chế trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cần được tôn trọng hàng đầu. Do đó, vừa đáp ứng nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa vừa phù hợp tình hình thực tế tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ban soạn thảo đã dự thảo quy định về tổ chức đối thoại theo hướng có sự phân công trách nhiệm tổ chức đối thoại giữa người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và cấp phó trực tiếp.  

4. Thời hạn cho từng khâu thực hiện trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
Việc quy định thời hạn cho từng khâu thực hiện trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được đề cập rất cụ thể tại Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hồ sơ đáp ứng đúng các thời hạn này chiếm tỷ lệ rất thấp. Do đó, bên cạnh các ý kiến đề xuất cần tiếp tục duy trì quy định về thời hạn để có cơ sở xác định trách nhiệm trong quá trình thanh tra, kiểm tra công vụ (khi cần thiết) thì cũng có nhiều ý kiến đề nghị không quy định vần đề này vì không khả thi. 
Việc quy định rõ thời hạn cho từng khâu công việc sẽ góp phần tăng cường trách nhiệm cho cán bộ, thanh tra viên, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo  trong khi thực hiện nhiệm vụ cũng như với quan điểm kế thừa những quy định phù hợp tại Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban soạn thảo tiếp tục duy trì việc quy định rõ thời hạn cho từng khâu công việc trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.
5. Quy định về giải quyết khiếu nại liên quan đến công tác hỗ trợ, bồi thường, tái định cư: 
Khiếu nại liên quan đến công tác hỗ trợ, bồi thường, tái định cư là một trong những nội dung khiếu nại chủ yếu hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, đối với vấn đề này, Ban soạn thảo cũng nhận được nhiều góp ý, xoay quanh hai hướng sau:

· Nhóm ý kiến thứ nhất cho rằng:  Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố dành hẳn một chương để quy định về vấn đề này gồm hai điều với phạm vi quy định liên quan đến trách nhiệm của cơ quan tham mưu và trình tự thực hiện. Tuy nhiên nội dung quy định chưa thật cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế. Do đó, cần phải có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

· Nhóm ý kiến thứ hai lại nhận định: Việc giải quyết khiếu nại liên quan đến công tác hỗ trợ, bồi thường, tái định cư cũng phải thực hiện theo đúng trình tự giải quyết khiếu nại chung. Điều duy nhất khác biệt là sự tập trung một lượng lớn những người khiếu nại và việc ký đơn tập thể. Tuy nhiên việc tiếp nhiều người đến khiếu nại và hướng dẫn tách đơn khiếu nại đã được đề cập trong dự thảo quy trình tiếp công dân và xử lý đơn cũng như việc xem xét giải quyết phải tuân theo quy định chung là ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại riêng lẻ cho từng cá nhân. Thêm vào đó một chương chỉ có hai điều thì về mặt bố cục là không hợp lý. Do đó, không cần thiết phải duy trì quy định này.

 Xét thấy, Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố dành hẳn một chương để quy định về vấn đề này nhưng chỉ gồm hai điều với phạm vi quy định liên quan đến trách nhiệm của cơ quan tham mưu và trình tự thực hiện. Do quy định về trách nhiệm phân công cơ quan tham mưu đã được điều chỉnh rất cụ thể tại dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND cũng như việc xây dựng một quy trình riêng trong giải quyết khiếu nại đông người (chủ yếu liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực hỗ trợ, bồi thường, tái định cư) là một sản phẩm đầu ra trong 06 tháng cuối năm 2011 của dự án “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 – 2014” nên Ban soạn thảo đã không đề cập đến nhóm quy định này trong dự thảo quyết định thay thế.
6. Việc phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu của các cơ quan hữu quan trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

Tổng kết đánh giá việc triển khai, thực hiện các quy định tại Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố cho thấy một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến việc vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo là sự thiếu chặt chẽ trong công tác phối hợp (đôi khi là cố tình không thực hiện) cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hữu quan. Do đó, để nâng cao tính trách nhiệm trong công tác phối hợp, đảm bảo thời hạn luật định, đáp ứng yêu cầu của người khiếu nại, đề nghị các đại biểu tham gia hội thảo cho ý kiến về việc có nên quy định các biện pháp chế tài cụ thể đối với các cơ quan, tổ chức chậm hoặc cố tình không cung cấp hồ sơ, tài liệu. Nếu có, biện pháp nào là khả thi nhất?
Bên cạnh đó, để quyết định thay thế Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố thật sự là chuẩn mực tạo sự đồng bộ, áp dụng thống nhất và điều chỉnh kịp thời cho các tình huống phát sinh trong thực tiễn giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức hội thảo đề nghị quý đại biểu nhiệt tình góp ý và bổ sung thêm các nội dung chưa được đề cập trogn dự thảo để việc hoàn thiện Quy trình đạt chất lượng cao và sớm đi vào cuộc sống. 

Xin trân trọng cám ơn và chúc sức khỏe toàn thể đại biểu.
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